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Phụ lục

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Vặm 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Thông tin chung

- Tên dự án: Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Vặm.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn.
- Chủ dự án: Công ty TNHH đá Tân Lang.
- Địa chỉ liên hệ: Lũng Vặm, thôn Thanh Hảo, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn.
2. Quy mô, công suất
Quy mô, công suất của dự án được thực hiện theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2086/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 28/11/2014, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 26/8/2024, điều chỉnh lần thứ 02 ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

- Quy mô diện tích: Tổng diện tích sử dụng đất là 5,97ha.
- Quy mô công suất: Đầu tư khai thác đá vôi với công suất 150.000 m3 đá nguyên khối/năm.
3. Công nghệ khai thác, sản xuất: khai thác lộ thiên bằng phương pháp khoan nổ mìn, phá đá quá cỡ, sau đó xúc bốc và vận chuyển về bãi xúc chân tuyến. Tại chân tuyến, đá được máy xúc bốc lên ô tô và chuyển đến cơ sở chế biến đá có đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

4. Phạm vi

4.1. Các hạng mục công trình chính:

Tổng diện tích sử dụng đất của mỏ là 5,97ha, trong đó: 

- Khu vực mỏ khai thác: 4,2 ha (Diện tích đã được cấp phép: 1ha; diện tích mở rộng: 3,2ha). 

- Khu vực mặt bằng phụ trợ (bao gồm: tuyến đường vận chuyển về trạm nghiền, mặt bằng bãi tập kết, …): 1,28ha. 

- Khu vực tuyến đường di chuyển thiết bị (tuyến 2): 0,45ha.
- Khu vực kho vật liệu nổ công nghiệp: 0,04ha.

4.2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường:

a) Các hạng mục công trình nằm trong phạm vi ranh giới dự án:
- Hồ lắng nước mưa chảy tràn 02 ngăn.

- Hệ thống rãnh thu gom, thoát nước mưa chảy tràn.

b) Các hạng mục công trình nằm ngoài phạm vi ranh giới dự án:
- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt có dung tích 09 m³.
- Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường. 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 7,5 m².
 Các công trình bảo vệ môi trường nêu trên được bố trí ngoài phạm vi ranh giới dự án, trên diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty TNHH đá Tân Lang và được sử dụng phục vụ cho quá trình vận hành dự án. Việc bố trí, sử dụng các công trình này không làm thay đổi quy mô, tính chất, loại hình của dự án; được thực hiện trên cơ sở quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc hợp đồng thuê hợp pháp; chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong công tác quản lý, vận hành và bảo vệ môi trường đối với các công trình nêu trên.

4.3. Các hoạt động của dự án:

- Giai đoạn thi công xây dựng: hoạt động phá dỡ công trình hiện trạng; hoạt động phát quang thảm thực vật; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu; hoạt động xây dựng các hạng mục công trình mỏ; hoạt động vận chuyển đất đá thải; hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân.

- Giai đoạn vận hành: hoạt động phát quang thảm thực vật; hoạt động khoan nổ mìn; hoạt động xúc bốc đá; hoạt động vận chuyển đá; hoạt động vận chuyển đất đá thải; hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân.

- Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: hoạt động tháo dỡ, phá dỡ các công trình và cải tạo mặt bằng, tuyến đường vận chuyển thiết bị, kho vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu; hoạt động thi công các hạng mục công trình; hoạt động của công nhân.

5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có yếu tố nhạy cảm môi trường là có xả nước thải vào nguồn nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước (sông Kỳ Cùng).
II. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CÓ KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG

	Các giai đoạn của Dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh

	Giai đoạn thi công, xây dựng


	Hoạt động phá dỡ công trình hiện trạng
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

Chất thải rắn công nghiệp thông thường

	
	Hoạt động phát quang thảm thực vật
	Sinh khối thực vật

	
	Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

	
	Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình mỏ
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

Nước mưa chảy tràn.

Chất thải rắn công nghiệp thông thường (đất đá thải).

	
	Hoạt động vận chuyển đất đá thải
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

	
	Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân
	Nước thải sinh hoạt.

Chất thải rắn sinh hoạt.

	Giai đoạn vận hành
	Hoạt động phát quang thảm thực vật
	Sinh khối thực vật.

	
	Hoạt động khoan - nổ mìn
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

	
	Hoạt động xúc bốc đá
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

	
	Hoạt động vận chuyển đá 
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

	
	Hoạt động vận chuyển đất đá thải
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

	
	Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Chất thải nguy hại.

	
	Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân
	Nước thải sinh hoạt.

Chất thải rắn sinh hoạt.

	Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường
	Hoạt động tháo dỡ, phá dỡ các công trình và cải tạo mặt bằng, tuyến đường vận chuyển thiết bị, kho VLNCN
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

Nước mưa chảy tràn bề mặt cải tạo.

Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại từ tháo dỡ các công trình.

	
	Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

	
	Hoạt động thi công các hạng mục công trình
	Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.

Nước mưa chảy tràn bề mặt cải tạo.

	
	Hoạt động của công nhân
	Nước thải sinh hoạt.

Chất thải sinh hoạt.


III. DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH, CHẤT THẢI PHÁT SINH THEO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DỰ ÁN 

1. Nước thải, bụi, khí thải

1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải

a) Giai đoạn thi công, xây dựng:
- Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân với lưu lượng lớn nhất khoảng 0,9 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Tổng N, Tổng P, BOD5, TSS, dầu mỡ động thực vật, Coliform,…

- Nước mưa chảy tràn phát sinh lớn nhất khoảng 1.796 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS.

b) Giai đoạn vận hành:
- Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân với lưu lượng lớn nhất khoảng 1,2 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Tổng N, Tổng P, BOD5, TSS, dầu mỡ động thực vật, Coliform,…

- Nước mưa chảy tràn phát sinh lớn nhất khoảng 7.541 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS.
c) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
- Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân với lưu lượng lớn nhất khoảng 0,45 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Tổng N, Tổng P, BOD5, TSS, dầu mỡ động thực vật, Coliform,…

- Nước mưa chảy tràn phát sinh lớn nhất khoảng 7.541 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS.
1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải

a) Giai đoạn thi công, xây dựng:
- Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san lấp: Nồng độ bụi khoảng 81,42 µg/m³.
- Bụi phát sinh từ hoạt động nổ mìn: Khối lượng bụi khoảng 1,4 ( 8,3 tấn/năm.

- Bụi phát sinh từ hoạt động xúc bốc: Nồng độ bụi khoảng 86,3 µg/m³.
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công: Nồng độ bụi khoảng 0,080 mg/m³; Nồng độ NOx khoảng 0,080 mg/m³; Nồng độ SO2  khoảng 0,060 mg/m³; Nồng độ CO khoảng 7,050 mg/m³.
b) Giai đoạn vận hành:
- Bụi phát sinh từ hoạt động nổ mìn: Khối lượng bụi khoảng 2,3 ( 13,1 tấn/năm.

- Bụi phát sinh từ hoạt động xúc bốc: Nồng độ bụi khoảng 99,45 µg/m³.
- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển đá về trạm nghiền ở khoảng cách 5m: Nồng độ PM2,5 khoảng 0,342µg/m³; Nồng độ NO2 khoảng 9,118µg/m³; Nồng độ CO khoảng 2,117µg/m³.
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công: Nồng độ bụi khoảng 0,090 mg/m³; Nồng độ NOx khoảng 0,090 mg/m³; Nồng độ SO2  khoảng 0,070 mg/m³; Nồng độ CO khoảng 7,20 mg/m³.
c) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu ở khoảng cách 5m: Nồng độ PM2,5 khoảng 0,00007mg/m3; Nồng độ NO2 khoảng 0,0018mg/m3; Nồng độ CO khoảng 0,0004mg/m3.

- Bụi phát sinh từ hoạt động san gạt: Nồng độ bụi khoảng 0,081 mg/m³.

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công: Nồng độ bụi khoảng 0,070 mg/m³; Nồng độ NOx khoảng 0,070 mg/m³; Nồng độ SO2 khoảng 0,060 mg/m³; Nồng độ CO khoảng 6,98 mg/m³.
2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng:
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân tại dự án với khối lượng khoảng 6,0kg/ngày. Thành phần chủ yếu bao gồm: thức ăn thừa, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, túi nilon,…

- Chất thải rắn thông thường: 

+ Khối lượng phát quang thảm thực vật (cây bụi) khoảng 8,4 tấn.
+ Khối lượng phá dỡ công trình hiện trạng (kho vật liệu nổ công nghiệp, nhà bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp) khoảng 37,44 tấn.

+ Khối lượng đất đá thải khoảng 10.896 m3.
+ Các loại chất thải rắn thông thường khác gồm săm lốp hỏng; các bộ phận thiết bị hỏng từ phương tiện vận chuyển; thuỷ tinh,... phát sinh khoảng 35kg trong cả giai đoạn thi công, xây dựng.
b) Giai đoạn vận hành:
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân tại dự án với khối lượng khoảng 6,9kg/ngày. Thành phần chủ yếu bao gồm: thức ăn thừa, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, túi nilon,…

- Chất thải rắn thông thường: 

+ Khối lượng phát quang thảm thực vật (cây bụi) khoảng 24 tấn.
+ Khối lượng đất đá thải phát sinh trong quá trình khai thác ước tính khoảng 5% khối lượng đá khai thác, tương đương khoảng 7.500m3/năm. 
+ Các loại chất thải rắn thông thường khác gồm săm lốp hỏng; các bộ phận thiết bị hỏng từ phương tiện vận chuyển; thuỷ tinh,... phát sinh khoảng 48kg/năm.
c) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân tại dự án với khối lượng khoảng 3,0kg/ngày. Thành phần chủ yếu bao gồm: thức ăn thừa, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, túi nilon,…

- Chất thải rắn thông thường: Khối lượng phá dỡ các công trình khoảng 40,49m3. Thành phần chủ yếu là bê tông, gạch, vữa, sắt thép... 

2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH)
a) Giai đoạn thi công, xây dựng: chất thải nguy hại (vật liệu lọc, giẻ lau, găng tay dính CTNH; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải,…) phát sinh với khối lượng khoảng 40kg/năm.
b) Giai đoạn vận hành: chất thải nguy hại (vật liệu lọc, giẻ lau, găng tay dính CTNH; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải, bóng đèn led thải…) phát sinh với khối lượng khoảng 96kg/năm.

c) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: chất thải nguy hại (vật liệu lọc, giẻ lau, găng tay dính CTNH; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải,…) phát sinh với khối lượng khoảng 30kg trong toàn bộ thời gian cải tạo, phục hồi môi trường.

3. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

a) Giai đoạn thi công, xây dựng: hoạt động phá dỡ công trình hiện trạng; hoạt động thi công, xây dựng các hạng mục; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải phát sinh tiếng ồn và độ rung.

b) Giai đoạn vận hành: hoạt động khoan - nổ mìn; hoạt động xúc bốc; hoạt động vận chuyển đá, đất đá thải phát sinh tiếng ồn và độ rung.

c) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: hoạt động tháo dỡ, phá dỡ các công trình và cải tạo mặt bằng, tuyến đường vận chuyển thiết bị, kho vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, thi công các hạng mục công trình phát sinh tiếng ồn và độ rung.

4. Các tác động khác

- Tác động đến cảnh quan: hoạt động khai thác đá lộ thiên làm biến đổi địa hình, địa mạo và cảnh quan khu vực do hình thành khai trường, bãi tập kết và các tuyến vận chuyển; tuy nhiên khu vực dự án đã và đang là khu vực khai thác mỏ nên mức độ thay đổi cảnh quan khi dự án đi vào vận hành không đáng kể so với hiện trạng.

- Tác động đến kinh tế - xã hội: dự án góp phần tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động địa phương; cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng; đóng góp cho ngân sách nhà nước và địa phương. Trường hợp không thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn giao thông có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống khu vực xung quanh.

- Tác động đến nguồn nước ngầm: quá trình khai thác lộ thiên có khả năng ảnh hưởng đến điều kiện thủy văn, địa chất khu vực; theo kết quả khảo sát, tại cao độ khai thác không xuất hiện nước ngầm. Tuy nhiên, nếu việc quản lý chất thải không đảm bảo có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm khu vực.

- Tác động đến hạ tầng giao thông và an toàn giao thông: hoạt động khai thác, nổ mìn và vận chuyển đá nguyên khai có thể ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông khu vực; chủ dự án thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức khai thác theo thiết kế được phê duyệt nhằm hạn chế tối đa các tác động này.

- Tác động đến các cơ sở sản xuất lân cận: hoạt động khai thác và vận chuyển đá phát sinh bụi, tiếng ồn và rung chấn có thể ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất lân cận; chủ dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu phù hợp và bố trí thời gian nổ mìn hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến người và tài sản xung quanh.

- Tác động đến khu vực sản xuất nông nghiệp và khu dân cư: nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành được thu gom, xử lý theo quy định trước khi xả ra môi trường; do đó tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và khu dân cư lân cận là không đáng kể.

- Tác động đến đất rừng, đất canh tác giáp ranh dự án: dự án được triển khai trong phạm vi diện tích đất đã được phê duyệt; trường hợp phát sinh ảnh hưởng đến diện tích trồng rừng, đất canh tác của các hộ dân liền kề, chủ dự án có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.

- Tác động đến cấu trúc địa chất, hang karst: hoạt động khai thác mỏ lộ thiên có thể ảnh hưởng đến cấu trúc địa chất, hang karst và cảnh quan địa chất khu vực; chủ dự án thực hiện khai thác theo thiết kế được phê duyệt và các biện pháp quản lý nhằm hạn chế các tác động này.

IV. CÁC CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, bụi và khí thải 

1.1. Đối với thu gom, xử lý nước thải, nước mưa chảy tràn

a) Nước thải sinh hoạt:

Trong suốt giai đoạn thi công, xây dựng; vận hành và cải tạo, phục hồi môi trường: Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân tại dự án được xử lý bằng công trình xử lý nước thải tại chỗ có dung tích 9m3, bổ sung chế phẩm vi sinh để tăng cường hiệu quả xử lý. Nước sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT (Cột A) sẽ được thoát ra rãnh dọc theo tuyến Quốc lộ 4A, sau đó vào hệ thống thoát nước chung của khu vực tại thôn Thanh Hảo, xã Na Sầm. Nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Kỳ Cùng cách dự án khoảng 1,4km về phía Tây.

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt nằm ngoài phạm vi ranh giới dự án, trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH đá Tân Lang. Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, vận hành, bảo trì, giám sát và xử lý sự cố môi trường phát sinh từ công trình này, bảo đảm quy mô, dung tích của công trình đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, lưu giữ, xử lý toàn bộ lượng chất thải phát sinh của dự án.
b) Nước mưa chảy tràn:
- Giai đoạn thi công, xây dựng: nước mưa chảy tràn tại dự án được thu gom về hồ lắng 02 ngăn hiện có diện tích 150m2 ở phía Tây khai trường. Nước sau lắng được phục vụ cho mục đích tưới đường, dập bụi trong phạm vi dự án. Trường hợp khi nước mưa chảy tràn vượt quá dung tích chứa của hồ, nước sau hồ lắng tự chảy theo rãnh thoát nước dọc theo tuyến Quốc lộ 4A vào hệ thống thoát nước chung của khu vực tại thôn Thanh Hảo, xã Na Sầm. Nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Kỳ Cùng cách dự án khoảng 1,4km về phía Tây. Hồ lắng và rãnh thoát nước được nạo vét, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm hiệu quả vận hành.
- Giai đoạn vận hành: nước mưa chảy tràn tại khai trường, mặt bằng được thu gom về hồ lắng 02 ngăn có diện tích 629m2 ở phía Tây khai trường. Nước sau lắng được phục vụ cho mục đích tưới đường, dập bụi trong phạm vi dự án. 
Trường hợp khi nước mưa chảy tràn vượt quá dung tích chứa của hồ, nước sau hồ lắng theo rãnh thoát nước vào rãnh dọc theo tuyến Quốc lộ 4A, sau đó vào hệ thống thoát nước chung của khu vực tại thôn Thanh Hảo, xã Na Sầm. Nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Kỳ Cùng cách dự án khoảng 1,4km về phía Tây.
Đối với các giai đoạn khai thác có cao độ thấp hơn mức thoát nước tự nhiên, chủ dự án sử dụng bơm để bơm nước sau lắng ra điểm xả, bảo đảm không gây úng ngập và ảnh hưởng khu vực xung quanh. Hồ lắng và rãnh thoát nước được nạo vét, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm hiệu quả vận hành.

- Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: nước mưa chảy tràn theo địa hình khu vực chảy vào hồ chứa nước để lắng cặn. Khi hồ chứa nước đầy, nước trong hồ sẽ tự chảy vào rãnh dọc theo tuyến Quốc lộ 4A.
1.2. Đối với bụi, khí thải

a) Giai đoạn thi công, xây dựng:

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong thi công, xây dựng cơ bản mỏ nhằm hạn chế phát sinh bụi, khí thải, bao gồm: sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai điện; sử dụng các loại thuốc nổ phù hợp để bảo đảm quá trình cháy nổ diễn ra hoàn toàn; tổ chức xúc bốc, đổ vật liệu hợp lý, giảm chiều cao rơi của vật liệu nhằm hạn chế phát tán bụi.

- Thực hiện tưới nước dập bụi tại khu vực khai trường, khu vực nổ mìn, bãi xúc chân tuyến và các tuyến đường vận chuyển trong phạm vi dự án; tần suất tưới nước điều chỉnh phù hợp theo điều kiện thời tiết và mức độ phát sinh bụi.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển vật liệu, không chở quá tải, không để rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển; phối hợp với địa phương sửa chữa, khắc phục hư hỏng các tuyến đường giao thông nếu phát sinh.

- Sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.

b) Giai đoạn vận hành:

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong hoạt động khai thác mỏ như: tưới nước dập bụi sau nổ mìn, tại khu vực khai trường và bãi xúc chân tuyến; sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai điện; sử dụng các loại thuốc nổ phù hợp để bảo đảm quá trình cháy nổ diễn ra hoàn toàn; tổ chức xúc bốc, đổ vật liệu hợp lý, giảm chiều cao rơi của vật liệu nhằm hạn chế phát tán bụi.

-  Thường xuyên cải tạo, duy tu các tuyến đường vận chuyển trong phạm vi dự án; thực hiện tưới nước dập bụi trên các tuyến đường vận chuyển đá nguyên khai; quản lý hoạt động xúc bốc, vận chuyển bảo đảm không chở quá tải, không để rơi vãi vật liệu.

- Các phương tiện, thiết bị vận tải phục vụ dự án được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ nhằm hạn chế phát sinh khí thải.

c) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:

- Thực hiện các hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình phá dỡ công trình, bốc xúc, vận chuyển và san gạt mặt bằng, bao gồm: tưới nước dập bụi, chở đúng tải trọng, sử dụng thiết bị thi công phù hợp nhằm hạn chế phát tán bụi ra môi trường
- Sử dụng máy móc, thiết bị thi công bảo đảm yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên trong suốt quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.
2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 
2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường

a) Chất thải rắn sinh hoạt:

Trong suốt giai đoạn thi công, xây dựng; vận hành và cải tạo, phục hồi môi trường: Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh tại dự án được thu gom, phân loại tại nguồn, Chủ dự án bố trí 03 thùng chuyên dụng loại 60 lít đặt tại khu vực nhà điều hành để thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
b) Các biện pháp quản lý, lưu giữ chất thải rắn thông thường

- Giai đoạn thi công, xây dựng:

+ Khối lượng phá dỡ công trình hiện trạng và khối lượng phát quang thảm thực vật được tập kết dưới chân khai trường để phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường.
+ Khối lượng chất thải rắn đất đá thải còn lại sau khi đã tận dụng đắp trong quá trình xây dựng cơ bản được tập kết dưới chân khai trường để tận dụng làm vật liệu san lấp. 

+ Các loại chất thải rắn thông thường khác được thu gom vào thùng chứa phù hợp và lưu giữ tạm thời tại khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường trong khu vực sửa chữa. Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Khu vực sửa chữa nằm ngoài phạm vi ranh giới dự án, trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH đá Tân Lang. Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, vận hành, giám sát và xử lý sự cố môi trường phát sinh từ công trình này, bảo đảm quy mô, dung tích của công trình đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, lưu giữ toàn bộ lượng chất thải phát sinh của dự án.
- Giai đoạn vận hành:

+ Khối lượng đất đá thải phát sinh trong quá trình khai thác: trong các năm đầu khai thác được tận dụng làm vật liệu san lấp. Các năm cuối khai thác được tập kết dưới chân khai trường để phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường.

+ Khối lượng phát quang thảm thực vật được tập kết dưới chân khai trường để phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường.
+ Các loại chất thải rắn thông thường khác: tiếp tục được thu gom, lưu chứa và xử lý như giai đoạn thi công, xây dựng.
 - Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: đất đá và vật liệu thải từ quá trình tháo dỡ mặt bằng một phần được tái sử dụng, phần không tái sử dụng được sẽ được thu gom và vận chuyển đổ thải san lấp hồ lắng khi kết thúc khai thác.
2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại

Trong suốt các giai đoạn thi công, xây dựng; vận hành và cải tạo, phục hồi môi trường:

Chất thải nguy hại phát sinh được phân loại, thu gom vào các thùng chứa CTNH riêng biệt dung tích 200 lít/thùng có nắp đậy, lưu giữ tại kho CTNH diện tích 7,5m2 hiện có trong khu vực sửa chữa theo đúng quy định tại Điều 35 Thông tư 02/2022TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, dán tên, mã chất thải nguy hại, gắn biển hiệu cảnh báo chất thải nguy hại theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại-Dấu hiệu cảnh báo và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Kho CTNH nằm ngoài phạm vi ranh giới dự án, trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH đá Tân Lang. Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, vận hành, giám sát và xử lý sự cố môi trường phát sinh từ công trình này, bảo đảm quy mô, dung tích của công trình đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, lưu giữ toàn bộ lượng chất thải phát sinh của dự án.
3. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

Trong suốt giai đoạn thi công, xây dựng; vận hành và cải tạo, phục hồi môi trường:

- Sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai điện để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung trong quá trình nổ mìn
- Sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; thực hiện bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ để bảo đảm thiết bị vận hành ổn định, hạn chế phát sinh tiếng ồn và độ rung.
- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động (chống ồn, chống rung, mũ bảo hộ…) và tổ chức tập huấn an toàn lao động, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.
- Tổ chức thi công hợp lý, bố trí thời gian làm việc phù hợp; hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị có mức phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn nhằm tránh tác động cộng hưởng.

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành, bao gồm:
+ QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
+ QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
+ QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; 
+ Có giải pháp nổ mìn phù hợp để giảm thiểu tối đa sóng chấn động, sóng va đập không khí, bụi, đá văng trong quá trình hoạt động của dự án.

4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

4.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (CTPHMT)

a) Phương án được lựa chọn thực hiện: 
Cải tạo ổn định bờ mỏ, phòng tránh nguy cơ xảy ra sạt lở, trượt lở; cải tạo đáy moong thành hồ chứa nước và bàn giao cho địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; tháo dỡ các công trình trên mặt bằng khu phụ trợ, kho vật liệu nổ công nghiệp, sau đó san gạt và trồng cây keo hạt trên toàn bộ mặt bằng công trình đã tháo dỡ; nạo vét hệ thống thoát nước trên mặt và cải tạo các tuyến đường vận chuyển. Nội dung cụ thể:

- Đối với khu vực khai thác:

+ Củng cố bờ moong khai trường: cậy, bẩy đá om, đá treo trên các tầng kết thúc; Phá đá mặt tầng, sườn tầng đảm bảo góc dốc sườn tầng kết thúc, chiều cao tầng kết thúc theo đúng thiết kế.

+ Cải tạo đáy moong khai trường: xây dựng đê xung quanh hồ chứa nước mặt tiếp giáp với mặt bằng phụ trợ đảm bảo ngăn súc vật và người (chiều dài đê: 186m, chiều rộng mặt đê: 1m, chiều rộng chân đê: 3m, chiều cao đê: 1m, kết cấu: đất đầm chặt); Xây dựng tường rào xung quanh hồ chứa nước (chiều dài tường rào: 186m, chiều cao: 1,6m, kết cấu: lưới thép gai và trụ cột, móng cột xây bằng bê tông cốt thép); Lắp đặt biển báo nguy hiểm ghi rõ độ sâu của moong (khoảng cách giữa các biển báo là: 50m, số lượng biển báo: 4 cái); Xây dựng cống lưu thông nước ra ngoài (cống tròn bê tông cốt thép đ​ược chế tạo sẵn, số lượng cống: 2 cái, đường kính trong của ống: D = 0,4m); Trồng cây xen dày trên mặt đê xung quanh moong khai trường (trồng cây keo hạt trên diện tích 0,56ha, mật độ 5.000 cây/ha).

- Đối với khu vực phụ trợ: 

+ Thu dọn các trang thiết bị tại khai trường và kho vật liệu nổ công nghiệp. 

+ Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng gồm: Kho vật liệu nổ công nghiệp và phụ kiện nổ, bể nước chữa cháy, bể cát chữa cháy, trạm gác bảo vệ, hàng rào, cổng sắt, nhà đặt thiết bị chữa cháy, kho vật tư, trạm bơm.

+ San gạt trên mặt bằng phụ trợ: diện tích san gạt: 1,32ha; san gạt với chiều sâu trung bình: 0,3m.

+ Trồng cây trên mặt bằng phụ trợ: trồng cây keo hạt trên diện tích 1,32ha; mật độ: 2.500 cây/ha.

- Đối với tuyến đường vận chuyển: Cải tạo, sửa chữa mặt đường; Nạo vét rãnh thoát nước dọc hai bên đường.

Bảng tổng hợp các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Cải tạo khai trường khai thác
	 
	 

	1
	Củng cố bờ moong khai trường
	 
	 

	-
	Củng cố bờ moong bằng máy đào <=2,3m3
	m3
	1.075,00

	2
	Xây dựng đê xung quanh hồ chứa nước
	 
	 

	-
	Mua đất phủ (đất cấp II)
	m3
	372,00

	-
	Đắp đê bằng máy lu bánh thép 9 tấn
	m3
	372,00

	3
	Xây dựng tường rào xung quanh hồ chứa nước
	 
	 

	-
	Đào đất móng trụ cột bằng thủ công, đất cấp II
	m3
	3,81

	-
	Đổ bê tông móng M200 đá 1x2
	m3
	3,81

	-
	Đổ bê tông cột M200 đá 1x2
	m3
	1,69

	-
	Lắp dựng cốt thép cột hàng rào, đường kính <10mm
	kg
	202,19

	-
	Sản xuất lắp dựng ván khuôn móng cột
	m2
	33,84

	-
	Sản xuất lắp dựng ván khuôn cột
	m2
	45,12

	-
	Sản xuất lắp dựng hàng rào dây thép gai
	m2
	235,24

	-
	Dây thép gai
	m
	3.818,00

	4
	Lắp đặt biển báo nguy hiểm (ghi rõ độ sâu của moong)
	cái
	04

	5
	Xây dựng cống lưu thông nước ra ngoài
	 
	 

	-
	Lắp đặt cống bê tông đúc sẵn, D=400 mm, Dài 2500mm, dày 65mm 
	Cái
	2

	6
	Trồng cây xen dày xung quanh moong
	 
	 

	-
	Mua đất màu
	m3
	215

	-
	Trồng và chăm sóc cây Keo hạt 3 năm (Mật độ 5.000 cây/ha, kích thước hố 0,4x0,4x0,4m)
	ha
	0,56

	II
	Cải tạo tuyến đường vận tải
	 
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa mặt đường
	m3
	 

	-
	San gạt mặt bằng bằng máy ủi 110CV
	m3
	382,00

	2
	Nạo vét rãnh thoát nước dọc hai bên lề đường
	m3
	 

	-
	Nạo vét rãnh nước bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II
	m3
	87

	III
	Cải tạo mặt bằng khu phụ trợ
	 
	 

	1
	Tháo dỡ các công trình
	 
	 

	-
	Tháo dỡ cửa gỗ, kính
	m2
	5,76

	-
	Tháo dỡ mái lợp tôn
	m2
	49,80

	-
	Tháo dỡ cấu kiện thép
	tấn
	1,13

	-
	Phá dỡ cấu kiện bê tông có cốt thép
	m3
	4,04

	-
	Phá dỡ nền bê tông
	m3
	2,33

	-
	Phá dỡ kết cấu gạch đá
	m3
	34,21

	-
	Phá dỡ nền gạch, xi măng
	m2
	18,90

	-
	Xúc vật liệu tháo dỡ lên ô tô 12 tấn
	m3
	40,49

	-
	Vận chuyển chất thải thông thường đi san lấp hố lắng khai trường bằng ô tô tự đổ 12T cự ly 0,5km
	m3
	40,49

	2
	San gạt trên mặt bằng phụ trợ
	 
	 

	-
	San gạt mặt bằng bằng máy ủi 110CV
	m3
	3.960,00

	3
	Trồng cây trên mặt bằng phụ trợ
	 
	 

	-
	Mua đất màu
	m3
	253

	-
	Trồng và chăm sóc cây Keo hạt 3 năm (Mật độ 2.500 cây/ha, kích thước hố 0,4x0,4x0,4m)
	ha
	1,32


b) Kế hoạch thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường:
Chủ dự án trực tiếp triển khai thực hiện, quản lý công tác cải tạo, phục hồi môi trường cho dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Vặm. Phòng kỹ thuật mỏ và giám đốc điều hành mỏ là đầu mối chỉ đạo, giám sát và theo dõi việc thực hiện. 

Chủ dự án thành lập các tổ, đội phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường, bao gồm: Đội thi công tháo dỡ công trình, xúc bốc, vận chuyển, san gạt; Đội thi công trồng và chăm sóc cây trồng. Đối với các hạng mục công việc ngoài khả năng, Chủ dự án sẽ thuê các đơn vị có đủ năng lực, chức năng theo quy định của pháp luật để thực hiện.
Phòng kỹ thuật mỏ chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra giám sát công trình về tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Lập kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn, kế hoạch định kỳ (hàng tháng, quý, năm) báo cáo Giám đốc Công ty.

- Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên các vấn đề môi trường, an toàn và sự cố trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường của dự án. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kịp thời báo cáo và khắc phục những sự cố xảy ra.

- Đầu mối theo dõi chỉ đạo việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ký kết hợp đồng về bảo vệ môi trường với các đơn vị có liên quan trong quá trình cải tạo (giám sát môi trường, thu gom, xử lý chất thải...); 

- Giám sát và xác nhận hoàn thành các nội dung của công trình bao gồm: Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công đảm bảo đúng thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng; Đề xuất điều chỉnh, bổ sung thiết kế (nếu cần thiết) để bảo đảm hiệu quả cải tạo, phục hồi môi trường.

c) Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường:

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường là 602.359.247 đồng. Tổng số tiền mà chủ đầu tư đã ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn tính đến thời điểm năm 2025 là: 135.578.000 đồng. Tổng số tiền còn lại phải ký quỹ là: 466.781.247 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi mốt nghìn, hai trăm bốn mươi bảy đồng).

- Thời gian ký quỹ: 13 năm.

- Số tiền ký quỹ lần đầu bằng 20% tổng số tiền ký quỹ : 466.781.247 x 20% = 93.356.249 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm bốn mươi chín đồng). Thời điểm ký quỹ lần đầu trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày phê duyệt phương án.
- Số tiền ký quỹ các hàng năm (lần thứ hai trở đi): (466.781.247 - 93.356.249)/12 = 31.118.750 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, một trăm mười tám nghìn, bảy trăm lăm mươi đồng). Thời điểm ký quỹ trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ.
Khi tiến hành ký quỹ hàng năm phải tính toán đến yếu tố trượt giá theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn.

4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
- Phòng ngừa, ứng phó sự cố trong hoạt động nổ mìn:  

+ Đăng ký, cấp phép sử dụng vật liệu nổ theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

+ Bố trí kho vật liệu nổ công nghiệp riêng biệt, bảo đảm khoảng cách an toàn và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
+ Lập hộ chiếu nổ mìn đầy đủ, chính xác theo quy định và phải được người có thẩm quyền phê duyệt. Tuyệt đối chấp hành theo hộ chiếu đã được phê duyệt.

+ Sử dụng phương pháp nổ vi sai, nổ tạo biên nhằm giảm sóng chấn động, giảm hậu xung để tránh hiện tượng làm nứt nẻ và mất ổn định bờ mỏ. Chỉ sử dụng khối lượng thuốc nổ theo đúng thiết kế được phê duyệt; không sử dụng vượt quá mức thiết kế.

+ Tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp. Thường xuyên tập huấn các lớp sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra trong những tình huống thường gặp. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy phạm về an toàn lao động. Chỉ cho phép người lao động có chứng chỉ thợ mìn thực hiện công việc nổ mìn.
+ Thông báo lịch nổ mìn đối với địa phương và các cơ sở, hộ dân sinh sống gần dự án và có hoạt động sản xuất gần khu vực thực hiện dự án. Có biển cảnh báo đầu tuyến, bố trí người canh gác trong quá trình nổ mìn.

+ Phối hợp với đơn vị có chức năng trong giám sát và quản lý hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thực hiện đầy đủ quy định về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản.
- Phòng ngừa, ứng phó sự cố đá văng do nổ mìn:

+ Áp dụng các công nghệ nổ mìn hợp lý như: nổ mìn vi sai, nổ mìn định hướng vào trong khai trường mỏ; tại các bờ tầng, sườn tầng sử dụng các phương án nổ mìn tạo biên, lỗ khoan nghiêng để đảm bảo ổn định bờ mỏ, hạn chế tối đa sạt lở đất đá xuống phía dưới.

+ Sử dụng khối lượng thuốc nổ theo thiết kế đã được phê duyệt, không vượt quá mức thiết kế.

+ Khi khai thác tại các khu vực có khoảng cách gần với các công trình giao thông thì có thể tiến hành nổ mìn thành 2 đợt trong ngày để giảm khối lượng thuốc nổ sử dụng trong đợt nổ. Trong một số trường hợp cần thiết phủ lưới thép, lưới cao su hoặc bạt chuyên dụng để phủ lên bãi mìn, nhằm hạn chế tối đa đá văng, đá bay.
+ Tuân thủ thời gian nổ mìn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trước khi nổ mìn, tiến hành phát các tín hiệu cảnh báo cho người và phương tiện giao thông xung quanh trong phạm vi bán kính vùng ảnh hưởng để đảm bảo an toàn. Lập hàng rào, biển cảnh báo, người gác mìn.

- Biện pháp phòng chống sự cố sụt lún, sạt lở đất đá: 

+ Tiến hành thi công khai thác đúng theo thiết kế mỏ đá được phê duyệt, đảm bảo các thông số kỹ thuật ổn định bờ mỏ như: chiều cao tầng khai thác, góc nghiêng sườn tầng, góc, đai bảo vệ,…phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

+ Thường xuyên tiến hành xử lý đá treo trên sườn tầng, kiểm tra ổn định bờ mỏ sau mỗi đợt nổ mìn; kiểm tra sườn mỏ sau mưa lớn; kiểm tra các khe nứt, khối đá mất ổn định; quan sát trực quan hàng ngày và dừng khai thác khi có dấu hiệu sạt lở.

+ Trường hợp cần thiết, áp dụng các biện pháp kỹ thuật bổ sung như lắp đặt lưới chắn đá lăn, đá rơi tại chân bờ mỏ.

+ Bố trí và duy trì hệ thống rãnh thu gom, thoát nước trên các tầng khai thác nhằm hạn chế xói lở, sạt lở do nước mưa. 
+ Khoanh vùng các khu vực có nguy cơ mất an toàn; không bố trí người lao động làm việc tại các khu vực chưa bảo đảm ổn định; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ cho người lao động.

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khác: Chủ dự án có trách nhiệm đảm bảo an toàn và thực hiện phương án phòng ngừa sự cố cháy nổ; tai nạn lao động; thiên tai lũ lụt và các sự cố khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi xảy ra sự cố môi trường, Chủ dự án phải kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định.

V. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN
1. Chương trình quản lý giám sát trong giai đoạn thi công, xây dựng

a) Giám sát nước thải sinh hoạt:
- Vị trí giám sát: 01 vị trí sau bể tự hoại.  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, NH4+ (tính theo N), Tổng N, Tổng P, Tổng Coliform, Sunfua (S2-), Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN14:2025/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

b) Giám sát nước mưa chảy tràn: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí sau hồ lắng. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, độ màu, TSS, BOD, COD, tổng Coliform, dầu mỡ khoáng.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN40:2025/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

c) Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại:
- Thực hiện phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

d) Giám sát khác: Giám sát sạt lở, sụt lún trong suốt quá trình thi công, xây dựng.

2. Chương trình giám sát trong giai đoạn vận hành

a) Giám sát nước thải:
Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
b) Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại:
- Thực hiện phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

c) Giám sát khác: Giám sát sạt lở bờ mỏ, sụt lún trong suốt quá trình khai thác; giám sát rung chấn tại vị trí nhà dân gần dự án nhất trong những đợt nổ mìn lớn.

3. Chương trình giám sát giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường

- Thực hiện phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

VI. CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác như sau:

1. Tổ chức khai thác theo đúng tọa độ, diện tích, công suất, trữ lượng được cơ quan có thẩm quyền cho phép; sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, phạm vi được cấp có thẩm quyền giao, cho thuê đất, không làm cản trở đến việc sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình thực hiện nếu xảy ra các tranh chấp, lấn chiếm hoặc sử dụng đất không đúng phạm vi, mục đích.

2. Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường của dự án theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các hồ sơ, tài liệu, số liệu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của dự án.

Đối với các công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho dự án được bố trí ngoài phạm vi ranh giới dự án, chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đầu tư, quản lý, vận hành, bảo trì, giám sát và xử lý sự cố môi trường phát sinh; bảo đảm các công trình này đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, lưu giữ, xử lý toàn bộ lượng chất thải phát sinh của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định hiện hành; kịp thời báo cáo những thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.
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